MINH CHỨNG CẦN TÌM
4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.14; 4.15
	STT
	Tiêu chí
	Tiêu chuẩn
	Mã minh chứng
	Minh chứng dùng chung
	Tên minh chứng
	CÓ/ Ở ĐƠN VỊ NÀO
	CHƯA CÓ/ ĐƠN VỊ HỖ TRỢ THỰC HIỆN

	1 
	4
	6
	4.6.01
	
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo các bậc Cao đẳng, Trung cấp
	Có 
	P. TS-ĐT

	2 
	
	
	4.6.02
	
	Chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường
	Có
	P. TS-ĐT
các khoa

	3 
	
	
	4.6.03
	
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo liên thông; 
	Có
	P. TS-ĐT

	4 
	
	
	4.6.04
	
	Chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng
	Có
	P. TS-ĐT
các khoa

	5 
	
	
	4.6.05
	
	Chương trình đào tạo của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM
	Có 4 ngành liên kết với ĐH SPKT
	 

	6 
	
	
	4.6.06
	
	Thông báo Tuyển sinh Đại học vừa làm vừa học của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuậtTP. HCM, Đại học Bách Khoa TP. HCM
	Có 
	 

	7 
	
	
	4.6.07
	
	Thông báo về việc học Đại học vừa làm vừa học của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tại Trường Cao đẳng Lý tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Có
	 

	8 
	
	
	4.6.08
	
	Công văn cho phép liên kết đào tạo trình độ Đạo học vừa làm vừa học với trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM
	Có, bản photo
	 

	9 
	
	
	4.6.09
	
	Chương trình đào tạo trình độ Đại học vừa làm vừa học của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM
	Có 4 ngành liên kết với ĐH SPKT
	 

	10 
	
	
	4.7.01
	
	Chương trình đào tạo Cao đẳng khóa 2017
	Có
	P. TS-ĐT
các khoa

	11 
	
	
	4.7.02
	
	Biên bản họp, hội thảo góp ý về chương trình đào tạo của khoa
	Đang tái tạo
	Các khoa; Góp ý về chương trình đào tạo.
Các khoa mới nộp : Động lực,
Cơ khí --> chưa kiểm tra

	12 
	
	
	4.7.03
	
	Các đề nghị thay đổi, điều chỉnh, bổ sung chương trình của các khoa
	 
	Cô Mai

	13 
	
	
	4.7.04
	
	Các Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, nghiệm thu
	Đang tái tạo
	Cô Mai

	14 
	
	
	4.7.05
	
	Báo cáo tổng kết 3 năm về hoạt động đào tạo và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2018-2020
	Có
	P. TS-ĐT

	15 
	
	
	4.7.06
	
	Chương trình đào tạo Cao đẳng, Trung cấp khóa 2018
	Có
	 

	16 
	
	
	4.7.07
	
	Chương trình Đào tạo Cao đẳng, Trung cấp khóa 2019
	Có
	 

	17 
	
	
	4.7.08
	
	Danh mục ngành, nghề đào tạo khóa 2019
	Có 
	Cô Vượng

	18 
	4
	8
	4.8.01
	
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo khóa 2017, 2018, 2019
	Có 
	P. TS-ĐT

	19 
	
	
	4.8.02
	
	Biên bản thẩm định chương trình đào tạo
	[bookmark: _GoBack]
	Các khoa; Các khoa mới nộp : Động lực,
Cơ khí --> chưa kiểm tra

	20 
	
	
	4.8.03
	
	Các thống kê khảo sát ý kiến các doanh nghiệp về kiến thức, tay nghề của SV tốt nghiệp
	Có 
	TT QHDN

	21 
	
	
	4.8.04
	
	Kế hoạch hội thảo giữa nhà trường với các doanh nghiệp, cựu HSSV đã tốt nghiệp
	Có
	TT QHDN

	22 
	
	
	4.8.05
	
	Kế hoạch đi tham quan các doanh nghiệp
	Có
	TT QHDN
các khoa

	23 
	
	
	4.8.06
	
	Hồ sơ đi thực tập tại doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn của giảng viên
	Có
	Các khoa
Các cô GV

	24 
	
	
	4.8.07
	
	Các Quyết định ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường
	Có 
	P. TS-ĐT

	25 
	
	
	4.8.08
	
	Kỷ yếu Hội nghị quốc tế ICSS 2018 Nhà trường thông minh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
	 Có
	P.KHCN-HTQT

	26 
	4
	9
	4.9.01
	
	Chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường
	Có 
	P. TS-ĐT

	27 
	
	
	4.9.02
	
	Chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng
	Có 
	P. TS-ĐT

	28 
	
	
	4.9.03
	
	Bản thống nhất về nội dung, quy định xây dựng chương trình đào tạo liên thông
	Đang tái tạo
	Cô Thơ

	29 
	
	
	4.9.04
	
	Biên bản họp góp ý về xây dựng chương trình liên thông Cao đẳng
	Đang tái tạo
	Cô Thơ

	30 
	
	
	4.9.05
	
	Quyết định ban hành Chương trình đào tạo liên thông Cao đẳng 2017; liên thông Cao đẳng 2018; liên thông Cao đẳng 2019
	Có 
	P. TS-ĐT

	31 
	
	
	4.9.06
	
	Sổ tay giáo dục định hướng
	Có 
	P.TTGD-CTSV

	32 
	
	
	4.9.07
	
	Thông báo tuyển sinh liên thông cao đẳng
	 
	Cô Nhuận

	33 
	
	
	4.9.08
	
	Danh sách sinh viên liên thông cao đẳng đề nghị môn học bổ sung
	Có 19C2; 18C2 số lượng ít ký duyệt trực tiếp vào bảng điểm (không lập danh sách); 17C2 không có
	Cô Nhuận

	34 
	
	
	4.9.09
	
	Quy chế  đào tạo Cao đẳng,Trung cấp
	Có
	 

	35 
	
	
	4.9.10
	
	Các Quyết định ban hành Quy chế  đào tạo Cao đẳng,Trung cấp
	Có
	 

	36 
	
	
	4.9.11
	
	Đơn xin miễn học, miễn thi môn học được phê duyệt
	Có đối với các môn GDQP,
GDTC
	Cô Mai

	37 
	4
	14
	4.14.01
	
	Kế hoạch lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật, người tốt nghiệp về giáo trình đào tạo
	 Đang tái tạo
	Cô Nhuận

	38 
	
	
	4.14.02
	
	Mẫu phiếu khảo sát nhà giáo, cán bộ quản lý, cơ quan, doanh nghiệp, sinh viên tốt nghiệp về giáo trình đào tạo
	Khoa mới nộp : Cơ khí --> chưa kiểm tra
	Các khoa

	39 
	
	
	4.14.03
	
	Danh sách nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ quản lý, cơ quan, doanh nghiệp, sinh viên tốt nghiệp được lấy ý kiến
	Khoa mới nộp : Cơ khí --> chưa kiểm tra
	Các khoa

	40 
	
	
	4.14.04
	
	Bảng thống kê ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ quản lý, cơ quan, doanh nghiệp, sinh viên tốt nghiệp về giáo trình đào tạo
	Khoa mới nộp : Cơ khí --> chưa kiểm tra
	Các khoa

	41 
	
	
	4.14.05
	
	Kế hoạch đi tham quan các doanh nghiệp
	Có 2017, 2018, 2019
	TT QHDN
các khoa

	42 
	
	
	4.14.06
	
	Hồ sơ đi thực tập tại doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn của giảng viên
	Có
	Các khoa
Các cô GV

	43 
	4
	15
	4.15.01
	
	Chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường
	Có 
	P. TS-ĐT

	44 
	
	
	4.15.02
	
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo khóa 2017, 2018, 2019
	Có 
	P. TS-ĐT

	45 
	
	
	4.15.03
	
	Chương trình Đào tạo Cao đẳng, Trung cấp khóa 2017
	Có 
	P. TS-ĐT

	46 
	
	
	4.15.04
	
	Chương trình Đào tạo Cao đẳng, Trung cấp khóa 2018
	Có 
	P. TS-ĐT

	47 
	
	
	4.15.05
	
	Chương trình Đào tạo Cao đẳng, Trung cấp khóa 2019
	Có 
	P. TS-ĐT

	48 
	
	
	4.15.06
	
	Danh mục ngành, nghề đào tạo khóa 2019
	Có 
	Cô Vượng

	49 
	
	
	4.15.07
	
	Danh mục các giáo trình được lựa chọn cho từng môn học theo từng ngành nghề
	Khoa mới nộp : Cơ khí --> chưa kiểm tra
	Các khoa

	50 
	
	
	4.15.08
	
	Bảng thống kê ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ quản lý, cơ quan, doanh nghiệp, sinh viên tốt nghiệp về giáo trình đào tạo
	Khoa mới nộp : Cơ khí --> chưa kiểm tra
	Các khoa

	51 
	
	
	4.15.09
	
	Biên bản họp góp ý về giáo trình đào tạo
	Các Khoa mới nộp : Động lực, Cơ khí --> chưa kiểm tra
	Các khoa

	52 
	
	
	4.15.10
	
	Danh sách chương trình đào tạo có sự thay đổi
	Có - Khóa 2018
	P. TS-ĐT

	53 
	
	
	4.15.11
	
	Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn
	 
	 

	54 
	
	
	4.15.12
	
	Thống kê số lượng tài liệu đang lưu hành tại thư viện theo môn loại
	Có 1 file hiện nay năm 2020,
không có chữ ký
	TT Thư viện





